15 CÂU HỎI TỰ LUẬN & 03 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Phần I: Câu hỏi
Câu 01:  Hãy phân tích đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Lao Động?

Đáp án : 

Đối tượng cơ bản mà ngành luật lao động điều chỉnh gồm 02 nhóm chủ yếu:

Nhóm 1: Các quan hệ lao động  (01điểm)
Nhóm 2: Các quan hệ trực tiếp liên quan đến quan hệ lao động  (01điểm)
Căn cứ trên hai nhóm đối tượng mà luật điều chỉnh như trên, luật lao động sử dụng 03 nhóm phương pháp gồm: (02 điểm)  

· Phương pháp thỏa thuận áp dụng khi xác lập các quan hệ lao động. 

· Phương pháp mệnh lệnh sử dụng trong tổ chức và quản lý lao động, cũng như qua quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và cơ quan có thẩm quyền. 

· Phương pháp thông qua hoạt động công đoàn được  sử dụng để giải quyết các tranh  chấp trong quá trình lao động. 

Câu 02 : Hợp đồng lao động được giao kết dựa trên những nguyên tắc nào? Tại sao ?

Đáp án :  

Hợp đồng lao động được giao kết dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau : (02điểm)
· Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận

· Nguyên tắc bình đẳng

· Nguyên tắc không trái pháp luật, đạo đức & truyền thống tốt đẹp dân tộc, không trái thỏa ước lao động tập thể, thương lượng tập thể.

Phân  thích thêm về 03 nhóm nguyên tắc trên. (02điểm)
Câu 03:  Nêu khái quát các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động ? cho một tình huống minh họa ?

Đáp án :  

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động bao gồm :

1/ Có sự thỏa thuận của các bên (01điểm)
2/ Có việc làm cụ thể. (01điểm)
3/ Có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên (01điểm)
Nêu một ví dụ trong các tình huống của quan hệ về : Tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan đế chế độ bảo hiểm…(01điểm) 

 Câu 04:  Nêu các điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể trong quan hệ pháp luật lao động ? 

Đáp án :

Người lao động là người ít nhất từ đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động (trừ những trường hợp ngoại lệ là trẻ em dưới 15 tuổi làm việc trong một số ngành nghề, công việc do Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội quy định, nhưng  phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc  người giám hộ. (02điểm)
Đối với tổ chức sử dụng lao  động : là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức & cá nhân nước ngoài). Được thành lập hợp pháp (cá nhân từ đủ 18 tuổi, tổ chức có tư cách pháp nhân) có thuê mướn, sử dụng sức lao động và trả lương cho người lao động. (02điểm) 
Câu 05:  Tại sao luật lao động lại sử dụng phương pháp mệnh lệnh nhằm điều chỉnh quan hệ lao động ? Những ưu điểm và hạn chế từ phương pháp này? 

Đáp án : 

Luật lao động sử dụng phương pháp mệnh lệnh nhằm thực hiện vai trò của người tổ chức, nhà quản lý lao động sản xuất, bố trí và điều hành lao động. Cụ thể được tuyển chọn, tăng giảm lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh ; sở hữu tài sản hợp pháp  trong và sau quá trình lao động ; tự chủ trong phân phối trong trả lương cho người lao động ; được quản lý điều hành lao động, ban hành nội quy lao động, thực hiện các chế độ khen thưởng - kỷ luật lao động & chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động  (02điểm)
Hơn nữa phương pháp mệnh lệnh còn tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho việc chấp hành tốt các quy định về nội quy lao động, kỷ luật lao động tại doanh nghiệp. (01điểm)
Ưu điểm : Giúp người sử dụng lao động thực hiện tốt vai trò điều hành cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp ; Hạn chế: làm cho người lao động  thường bị động, phụ thuộc và thiếu sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất. (01điểm)

Câu 06: Nêu đặc điểm quan hệ lao động & các loại quan hệ  lao động?

Đáp án :
6.1. Đặc điểm của quan hệ lao động:  (02điểm)
a. Người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động 

Về mặt pháp lý, về cơ cấu tổ chức, phân phối sản phẩm lao động, về mức tiền lương. Do đó NSDLĐ luôn khai thác tối đa, hợp lý năng suất, chất lượng & hiệu quả công việc từ NLĐ nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời tối thiếu hóa các loại hình chi phí.

b. Luôn chứa đựng các yếu tố kinh tế và xã hội: 

Quan hệ lao động  không chỉ  liên quan đế việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo đảm đời sống cho người lao động… mà còn ảnh hưởng đế đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên cơ sở các đặc điểm này Nhà nước cần phải phân phối lao động và đầu tư  hợp lý cho người lao động. 

6.2. Các loại quan hệ lao động: (02điểm)
a. Quan hệ làm công ăn lương giữa NLĐ & NSDLĐ: 

Được thiết lập trên cơ sở hợp đồng lao động. Xét về bản chất nó là sự thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật.

b. Các quan hệ lao động khác:  

Các quan hệ lao động không xác lập trên hợp đồng lao động mà xác lập dưới các hình thức khác như:  biên chế, bầu cử…những quan hệ này luật lao động chỉ một số chế định chứ không điều chỉnh toàn bộ quan hệ.

Câu 07: Khái quát những trường hợp không được trợ cấp thôi việc?

Đáp án : 

Khái quát lại ta có 04 trường hợp như sau : (04 điểm)
1. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm  a, điểm b, khoản 1, điều 85 BLLĐ 

2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoăc thời hạn báo trước theo quy định tại điều 37 BLLĐ

3. Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 145 BLLĐ 

4. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 điều 17 và điều 31 BLLĐ mà đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. 
Câu 08: Phân tích quy định: “mọi hoạt động tạo ra thu nhập không bị pháp luật cấm đều được gọi là việc làm” (điều 13 BLLĐ) 


Đáp án : 

Dẫn chiếu quy định Hiến pháp: “ lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động”(01điểm)  
Như vậy dưới góc độ pháp lý việc làm được cấu thành từ 03 yếu tố:

· Là hoạt động lao động: thể hiện sự tác động của sức lao động vào tư liệu sản xuất để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu tố lao động trong việc làm phải có tính hệ thống, tính thường xuyên và tính nghề nghiệp.Vì vậy người có việc làm thông thường phải là những người thể hiện các hoạt động lao động trong phạm vi ngành nghề xác định & trong thời gian tương đối  ổn định. (01điểm)
· Tạo ra thu nhập: là khoàn thu nhập trực tiếp hoặc khả năng tạo ra thu nhập. (01điểm)
· Hoạt động này phải hợp pháp: hoạt động tạo ra thu nhập nhưng không trái pháp luật, được pháp luật thừa nhận thì được coi là việc làm.Tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội, tập quán,  quan điểm của từng Nhà nước  mà pháp luật có sự quy định khác nhau trong việc xác định tính hợp pháp của các hoạt động lao động mà được coi là việc làm (đây là dấu hiệu rõ nhất thể hiện tính pháp lý của việc làm). (02điểm)
Câu 09: Hãy nêu những hình thức sử lý kỷ luật lao động ? 

Đáp án :

Theo quy định tại điều 84 Bộ Luật Lao Động và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì người sử dụng lao động có thể áp dụng  một trong những  hình thức sau đây để xử lý kỷ luật người lao động:

1. Khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản: áp dụng với người lao lao động phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ. (01điểm) 
2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa là 06 tháng hoặc cách chức: áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà vẫn tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ khi bị khiển trách hoặc hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động. (01điểm)
3. Hình thức sa thải: (02điểm) 
· Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản,lợi ích của doanh nghiệp

· Người lao động bị kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

· Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Câu 10: Mục đích của bảo hiểm và các chế độ bảo hiểm cơ bản theo pháp luật lao động ?

Đáp án :  


Mục đích của bảo hiểm: (1,5.điểm)
Là sự trợ giúp về vật chất cần thiết được pháp luật quy định nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khỏe, duy trì sức lao động xã hội, góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế để ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp phải những biến cố hiểm nghèo dẫn đến bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập trong các trường hợp: người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm hoặc các khó khăn khác… 

Các chế độ bảo hiểm cơ bản: (1,5 điểm)
· Bảo hiểm xã hội bắt buộc chi trả các chế độ:  trợ cấp ốm đau, bị tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất.
· Bảo hiểm xã hội tự nguyện: hưu trí, tử tuất 

· Bảo hiểm thất nghiệp: hỗ trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm mới
Câu 11: Khái quát đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh Tế ?

Đáp án :  

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật kinh tế bao gồm 03 nhóm cơ bản: nhóm các quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ doanh nghệp, nhóm các quan hệ kinh tế phát sinh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp; nhóm các quan hệ pháp luật kinh tế phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp (1,0 điểm)
Phương pháp điều chỉnh: xuất phát từ các nhóm đối tượng điều chỉnh như trên, pháp luật kinh tế dùng 02 phương pháp là: phương pháp bình đẳng và phương pháp quyền uy để điều chỉnh các quan hệ pháp luật kinh tế. (1,0 điểm)  
Câu 12: Nêu khái quát các loại hình công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 Việt nam hiện nay? 
Đáp án :  
Theo Luật doanh nghiệp Việt nam hiện nay có 05 loại hình doanh nghiệp như sau:

Loại 1: Theo quy định công ty cổ phần: (1,0 điểm)  
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. 

Loại 2: Theo quy định công ty TNHH hai đến 50 thành viên: (1,0 điểm)  
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong  phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.
Loại 3: Theo quy định công ty TNHH một thành viên: (1,0 điểm)  
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
Loại 4: Theo quy định công ty hợpdanh: (1,0 điểm)  
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: 
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Loại 5: Theo quy định doanh nghiệp tư nhân: (1,0 điểm)  
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 Câu 13 : Những nét cơ bản về đối tượng điều chỉnh của ngành luật công pháp và tư pháp quốc tế?

Đáp án :  
Đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế là những quan hệ xã hội mang tính pháp lý pháp sinh giữa các quốc gia với các quốc gia, giữa quốc gia với các tổ chức liên chính phủ, giữa các tổ chức liên chính phủ với dân tộc đang đấu tranh dành độc lập và giữa các dân tộc đang đấu tranh dành độc lập với nhau. (1,5 điểm)  
Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế gồm các nhóm quan hệ cơ bản sau: các quan hệ xã hội mang tính pháp lý về dân sự, hôn nhân & gia đình, kinh tế - thương mại, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài (các quan hệ trên có sự tham gia của thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài). (1,5 điểm)   

Câu 14 :  Trình bày khái niệm, đặc điểm của công ty & hợp tác xã.
Đáp án :  
14.1.Khái niệm công ty: (2,0 điểm)  
- Khác với doanh nghiệp tư nhân khi mà hai hoặc nhiều nhà kinh doanh hợp vốn với nhau cùng kinh doanh với một mục đích chung, công ty là một hình thức tổ chức kinh tế do hai hoặc nhiều cá thể thành lập với nguyên tắc cùng góp vốn, cùng hưởng lợi và phân chia rủi ro.
*Đặc điểm công ty: 
- Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế hàng hóa, xuất hiện nhiều hình thức công ty với hình thức khác nhau. 
- Có hai hình thức công ty đó là công ty đối nhân và công ty đối vốn:
+ Trong công ty đối nhân, yếu tố “hợp sức ”của các thành viên là quan trọng.
+ Các thành viên do có sự quen biết tín nhiệm nên liên kết kinh doanh với nhau liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các hoạt động kinh doanh của công ty. 
+ Sự tồn tại của công ty vì thế phụ thuộc vào nhan thân các thành viên, do đó công ty đối nhân thường không có tư cách pháp nhân. 
+ Các công ty đối nhân thường gặp là các công ty được lập theo dân luật, công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản. 
- Luật Việt nam hiện hành ghi nhận sự tồn tại của công ty đối nhân dưới hai dạng: nhóm kinh doanh và tổ hợp tác.
- Khác với công ty đối nhân, công ty đối vốn là loại hình mà sự quen biết tín nhiệm giữa các thành viên không là yếu tố quyết ðịnh mà phần vốn góp và sự phân chia lời lãi tương ứng với vốn góp trờ thành một đặc điểm đặc trưng. 
- Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào sự thay đổi nhân thân của các thành viên. Một số tổ chức kinh tế mới được hình thành độc lập với các thành viên sáng lập ra nó. 
- Công ty đối vốn có tài sản riêng có cơ quan đại diện riêng trong quan hệ với những bên thứ 3 chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình… Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào thành lập công ty.
14.2. Khái niệm hợp tác xã: (2,0 điểm)   
- Hợp tác xã là tổ chức kinh tế do những người lao động có lợi ích kinh tế chung tự nguyện cùng góp vốn góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
* Đặc điểm hợp tác xã: 
- Tự nguyện gia nhập và ra khỏi hợp tác xã : mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện theo quy định của luật này, tán thành điều lệ hợp tác xã đều có thể trở thành xã viên hợp tác xã, xã viên có quyền ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
- Quản lý dân chủ và bình đẳng xã viên hợp tác xã có quyền tham gia, quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong biểu quyết.
- Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh dịch vụ tự quyết định và phân phối thu nhập.
- Chia lãi đảm bảo kết hợp lợi ích xã hội và sự phát triển của hợp tác xã sau khi làm song nghĩa vụ nộp thuế.
- Hợp tác xã và phát triển cộng đồng: Xã viên phát huy tinh thần tập thể, nâng cao ý thức trong việc phát triển hợp tác xã và trong cộng đồng xã hội hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Câu 15:  

Có ý kiến cho rằng khi công ty bị giải thể , thành viên công ty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Căn cứ kiến thức luật kinh tế. Anh/chị hãy nêu nhận định đúng hay sai? giải thích?

Đáp án 

Căn cứ pháp luật doanh nghiệp đây là nhận định sai. (1,0 điểm)  
Giải thích: khi công ty bị giải thể tùy vào loại hình công ty mà luật doanh nghiệp 2005 quy định thành viên công ty có chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ của công ty hay không. Ví dụ: công ty TNHH ( 01 thành viên, 02 thành viên trở lên), công ty cổ phần thì thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Còn công ty hợp danh, thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. Chủ Doanh nghiệp tư nhân cũng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. (2,0 điểm)  
Phần II: Bài tập
04 BÀI TẬP:

Bài tập 01: 
Ngày 10/10/2010,  giám đốc Công ty cổ phần Đại Thành có ký hợp đồng thử việc với anh Lợi , được biết anh  Lợi đã từng là sinh viên tốt nghiệp loại khá hệ cao đẳng trường cao đẳng kỹ thuật, anh Lợi làm việc đến ngày 01/11/2010 thì được công ty ký hợp đồng xác định thời hạn 02 năm. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2012 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm, sau đó anh Lợi không được công ty ký lạo hợp đồng nào nữa mà vẫn làm tiếp làm việc. Đến đầu năm 2014 do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, phòng nhân sự đã mời anh lợi lên và thông báo quyết định của Giám đốc cho anh nghỉ việc vì công ty Đại Thành đang cần tinh giảm nhân sự. 

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định:

Quy chế các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? 
Việc phòng nhân sự thông báo quyết định của Giám đốc cho anh Lợi nghỉ việc vì công ty gặp khó khăn và cần tinh giảm nhân sự  là đúng hay sai ? tại sao? 
Đáp án: 

1.1. Quy chế các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi (gồm 03 loại): (1,5 điểm)    
Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
- Hợp đồng thử việc;
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
1.2. Việc phòng nhân sự thông báo quyết định của Giám đốc cho anh Lợi nghỉ việc vì công ty gặp khó khăn và cần tinh giảm nhân sự  là sai. (1,0 điểm)   
Bởi vì: 
Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;  (1,5 điểm)   
Bài tập 02: 

Giám đốc công ty TNHH Bắc Bình có ký hợp đồng thương mại với đại diện theo pháp luật của CTCP Hoa Mỹ theo đó Bắc Bình bán cho Hoa Mỹ 100 tấn gạo. Xét trên phương diện đại diện ký kết hợp đồng thương mại trên chỉ có hiệu lực pháp lý khi nào?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã phát sinh tranh chấp, BB đã khởi kiện HM ra Tòa án yêu cầu giải quyết. Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này, biết rằng BB có trụ sở chính tại Từ Sơn, Bắc Ninh, HM có trụ sở  tại huyện Lục Ngạn Bắc Giang, hợp đồng được thực hiện tại huyện Lục Ngạn Bắc Giang?

Đáp án:  

Hợp đồng thương mại nói trên chỉ có hiệu lực pháp lý khi:         

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp: Giám đốc công ty TNHH Bắc Bình là người đại diện theo pháp luật của công ty Nếu giám đốc công ty TNHH Bắc Bình không là người đại diện theo pháp luật thì phải được ủy quyền.  

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp ?
Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:                                                                                                                     Tranh chấp này là tranh chấp về hoạt động mua bán hàng hóa =>  Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên. (1,0 điểm)  
Theo quy định tại khoản 1, điều 35, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:

Bị đơn là công ty cổ phần Hoa Mỹ có trụ sở tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

      Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.

      Tòa án nhân dân huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có thẩm quyền giải quyết nếu các bên có thỏa thuân bằng văn bản. (1,0 điểm)  
Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:

Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi thực hiện hợp đồng giải quyết tức là Tòa án nhân dân huyện Lục Ngan, tỉnh Bắc Giang. (1,0 điểm)  
Bài tập 03:

Ông B là chủ doanh nghiệp bán hoa và có ký với cty VN Airline về việc vận chuyển hoa từ 

miền Bắc ra miền Nam (Hợp đồng 1), ngoài ra ông B có ký với cty VN Airline một hợp 

đồng về việc mua vé máy bay để đi du lịch ( Hợp đồng 2). Xác định bản chất pháp lý của 

hợp đồng?
Đáp án: 
Phân tích bản chất pháp lý của hợp đồng là xem hợp đồng đó là hợp đồng thương mại hay 

là hợp đồng dấn sự:
Hợp đồng thương mại là do hai bên là thương nhân, mục đích là nhằm sinh lời, kinh doanh 

(hợp đồng 1). (1,0 điểm)  
Hợp đồng dân sự vì ký với cá nhân và phục vụ mục đích sinh hoạt tiêu dung (Hợp đồng 2) (1,0 điểm)  
Nếu là hợp đồng thương mại thì tranh chấp phát sinh thì cần phải giài quyết bằng tài phán 

thương mại ( tòa án thương mại ở đây là là tòa án kinh tế và trọng tài kinh tế ) (1,0 điểm)  
Chú ý: Việc trang bị thiết bị cho cơ quan tổ chức nhằm hoạt động đều được coi là 

hợp đồng thương mại.

Bai tập 04:

 A là mẹ nuôi của B. Trong một tai nạn giao thông, X đã làm chết B. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, A có quyền yêu cầu X bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần không? Vì sao?

Đáp án:

A có quyền yêu cầu X bồi thường. (1,0 điểm)  
Bởi vì:  

Căn cứ tại điều 610, mẹ nuôi là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (điều 676 khoản 1 BLDS) thì A có quyền yêu cầu X bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần (điều 610 khoản 2 BLDS). (1,0 điểm)   
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